
1. FLF2103 2 (Tiếng Anh cơ sở 3) 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 
15022881 Trần Trung Đức  05/02/1997 QH-2015-I/CQ-V Không học 
15021894 Nguyễn Văn Tùng 29/11/1997 QH-2015-I/CQ-C-C Không học 

 

  



2. FLF2103 4 (Tiếng Anh cơ sở 3) 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 
17020266 Mai Tiến Đạt  09/10/1999 QH-2017-I/CQ-M3 Nghỉ quá 20% số buổi học 
15022435 Nguyễn Ngọc Hải 05/10/1997 QH-2015-I/CQ-H Không học 

 
  



3. FLF2103 5 (Tiếng Anh cơ sở 3) 

Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 
18020186 Nguyễn Phương Bắc 18/01/2000 QH-2018-I/CQ-A-E Nghỉ quá 20% số buổi học 
15022795 Phạm Văn Hiệp 13/01/1997 QH-2015-I/CQ-M Không học 
16021217 Trần Mạnh Tuấn 27/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-D Không học 

 
  



4. INT3110 21 (Phân tích và thiết kế hướng đối tượng) 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 

17020174 Nguyễn Thế Duyệt 29/09/1998 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC3 Nghỉ quá 20% số buổi học 
17021262 Nguyễn Quang Huy 18/12/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-CLC3 Nghỉ quá 20% số buổi học 

 
  



5. EPN3035 1 (Vật liệu bán dẫn cấu trúc nanô) 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 

15022881 Trần Trung Đức 05/02/1997 QH-2015-I/CQ-V Nghỉ quá 20% số buổi học 

 
  



6. MAT1041 10 (Giải tích 1) 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 

17020185 Trần Tuấn Anh 06/06/1998 QH-2017-I/CQ-C-K Nghỉ quá 20% số buổi học 
19020176 Lương Thành Công 26/08/2000 QH-2019-I/CQ-C-B Nghỉ quá 20% số buổi học
16021024 Lê Quang Linh 06/11/1998 QH-2016-I/CQ-C-C Nghỉ quá 20% số buổi học
19020027 Nguyễn Thành Minh 07/08/2001 QH-2019-I/CQ-C-B Nghỉ quá 20% số buổi học
16021494 Phạm Hoàng Nam 14/08/1998 QH-2016-I/CQ-E Nghỉ quá 20% số buổi học
17020186 Hà Trường Sơn 29/11/1998 QH-2017-I/CQ-C-F Nghỉ quá 20% số buổi học
19020022 Cao Phan Thái 09/10/2001 QH-2019-I/CQ-C-B Nghỉ quá 20% số buổi học
17021027 Ngô Xuân Thắng 28/06/1999 QH-2017-I/CQ-C-F Nghỉ quá 20% số buổi học
17021077 Nguyễn Thị Minh Trang 05/06/1999 QH-2017-I/CQ-C-F Nghỉ quá 20% số buổi học

 
  



7. MAT1041 12 (Giải tích 1) 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 

19020014 Đinh Trường Lãm 23/02/2001 QH-2019-I/CQ-C-D Nghỉ quá 20% số buổi học 
19020051 Phạm Trung Nghĩa 27/09/2001 QH-2019-I/CQ-C-D Nghỉ quá 20% số buổi học

 
  



8. ELT3111 23 (Hệ thống logic mờ) 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 

16020185 Lê Thành Vinh 07/12/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC Nghỉ quá 20% số buổi học 

 
  



9. ELT3073 23 (Thiết kế và mô phỏng hệ thống điều khiển) 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 

16020185 Lê Thành Vinh 07/12/1998 QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC Nghỉ quá 20% số buổi học 

 
  



10. INT1008 25 (Nhập môn lập trình) 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 

19020121 Đinh Quang Anh 23/03/2001 QH-2019-I/CQ-Đ-A-CLC1 Nghỉ quá 20% số buổi học 
19021492 Nguyễn Xuân Nam 30/04/2001 QH-2019-I/CQ-Đ-A-CLC1 Nghỉ quá 20% số buổi học

 
  



11. EMA2023 1 (Kỹ thuật số) 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 

17020277 Vũ Trí Đức 13/07/1999 QH-2017-I/CQ-M2 Nghỉ quá 20% số buổi học 
15022795 Phạm Văn Hiệp 13/01/1997 QH-2015-I/CQ-M Nghỉ quá 20% số buổi học
17020327 Nguyễn Trần Huy 15/09/1999 QH-2017-I/CQ-M2 Nghỉ quá 20% số buổi học
15021739 Lê Nam Trung 02/06/1997 QH-2015-I/CQ-M Nghỉ quá 20% số buổi học

  



12. EMA2023 2 (Kỹ thuật số) 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 

17020250 Hồ Mạnh Cường 22/12/1998 QH-2017-I/CQ-M3 Nghỉ quá 20% số buổi học
17020314 Nguyễn Xuân Hùng 16/02/1999 QH-2017-I/CQ-M3 Nghỉ quá 20% số buổi học
15021205 Nguyễn Văn Khải 03/12/1997 QH-2015-I/CQ-M Nghỉ quá 20% số buổi học
17020337 Phùng Kim Khải 08/09/1999 QH-2017-I/CQ-M3 Nghỉ quá 20% số buổi học 

 

  



13. EMA2023 3 (Kỹ thuật số) 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 

17020418 Bùi Anh Thái 13/06/1999 QH-2017-I/CQ-M3 Nghỉ quá 20% số buổi học
17020424 Nguyễn Văn Thạo 08/10/1999 QH-2017-I/CQ-M4 Nghỉ quá 20% số buổi học

 
  



14. ELT3067 24 (Truyền thông quang) 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 

17020488 Nguyễn Thanh Bình 06/11/1999 QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC Nghỉ quá 20% số buổi học

 
  



15. MAT1042 7 (Giải tích 2) 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 

15022455 Nguyễn Thành Lân 05/09/1997 QH-2015-I/CQ-H Nghỉ quá 20% số buổi học
15022777 Lê Vũ Thuần 22/03/1997 QH-2015-I/CQ-H Nghỉ quá 20% số buổi học
16022148 Trần Minh Trí 11/06/1998 QH-2016-I/CQ-C-A-C Nghỉ quá 20% số buổi học 
17020340 Phạm Văn Khánh 02/01/1999 QH-2017-I/CQ-M3 Nghỉ quá 20% số buổi học
17021196 Nguyễn Minh Long 09/10/1999 QH-2017-I/CQ-C-A-C Nghỉ quá 20% số buổi học
18021112 Thái Duy Tài 16/01/2000 QH-2018-I/CQ-C-E Nghỉ quá 20% số buổi học 

 
  



16. INT2205 3 (Kiến trúc máy tính) 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 

17020626 Nguyễn Cao Cường 26/06/1997 QH-2017-I/C-C Nghỉ quá 20% số buổi học
17020628 Tô Việt Cường 25/02/1999 QH-2017-I/CQ-J Nghỉ quá 20% số buổi học 
18020306 Lê Ngọc Đình 17/05/2000 QH-2018-I/CQ-T Nghỉ quá 20% số buổi học
18020899 Nguyễn Lê Minh 16/12/2000 QH-2018-I/CQ-T Nghỉ quá 20% số buổi học
18021008 Lưu Hải Phúc 28/12/2000 QH-2018-I/CQ-T Nghỉ quá 20% số buổi học 
17021060 Đặng Ngọc Tiến 24/03/1999 QH-2017-I/CQ-C-F Nghỉ quá 20% số buổi học
18020073 Trần Minh Toàn 20/12/1999 QH-2018-I/CQ-C-C Nghỉ quá 20% số buổi học
18021382 Trịnh Anh Tuấn 13/11/2000 QH-2018-I/CQ-T Nghỉ quá 20% số buổi học 

  



17. INT2205 6 (Kiến trúc máy tính) 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 

17020713 Đặng Thanh Hải 07/05/1999 QH-2017-I/CQ-C-E Nghỉ quá 20% số buổi học
18020024 Vũ Trần Quang Huy 26/10/2000 QH-2018-I/CQ-C-E Nghỉ quá 20% số buổi học 
17020836 Tăng Ngọc Khánh 14/03/1999 QH-2017-I/CQ-C-H Nghỉ quá 20% số buổi học
17020840 Ngô Trung Kiên 12/08/1999 QH-2017-I/CQ-C-G Nghỉ quá 20% số buổi học
17020893 Lê Đức Minh 23/01/1999 QH-2017-I/CQ-C-D Nghỉ quá 20% số buổi học 
18021112 Thái Duy Tài 16/01/2000 QH-2018-I/CQ-C-E Nghỉ quá 20% số buổi học
18021193 Mai Tiến Thành 26/12/2000 QH-2018-I/CQ-C-E Nghỉ quá 20% số buổi học
18021207 Nguyễn Minh Thi 20/07/2000 QH-2018-I/CQ-C-E Nghỉ quá 20% số buổi học 

 
  



18. INT2203 1 (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật) 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 

16021554 Phạm Tuấn Anh 10/01/1998 QH-2016-I/CQ-N Nghỉ quá 20% số buổi học 
18020261 Nguyễn Cao Cường 05/01/2000 QH-2018-I/CQ-C-C Nghỉ quá 20% số buổi học
17020626 Nguyễn Cao Cường 26/06/1997 QH-2017-I/CQ-C-C Nghỉ quá 20% số buổi học
18020070 Trịnh Tuấn Hùng 05/10/1999 QH-2018-I/CQ-C-C Nghỉ quá 20% số buổi học 
17020840 Ngô Trung Kiên 12/08/1999 QH-2017-I/CQ-C-G Nghỉ quá 20% số buổi học
17020855 Ngọc Văn Linh 09/09/1999 QH-2017-I/CQ-C-E Nghỉ quá 20% số buổi học
16022199 Vũ Quyền Linh 24/09/1998 QH-2016-I/CQ-N Nghỉ quá 20% số buổi học 
18020034 Ngô Xuân Long 22/10/2000 QH-2018-I/CQ-C-B Nghỉ quá 20% số buổi học
18020937 Nguyễn Thành Nam 07/10/2000 QH-2018-I/CQ-C-B Nghỉ quá 20% số buổi học 
17020981 Phạm Minh Quang 17/09/1999 QH-2017-I/CQ-C-K Nghỉ quá 20% số buổi học
15021531 Nguyễn Duy Quân 25/05/1997 QH-2015-I/CQ-Đ-B Nghỉ quá 20% số buổi học
15022058 Hồ Đức Thành 26/02/1997 QH-2015-I/CQ-T Nghỉ quá 20% số buổi học 
15022850 Đỗ Xuân Toàn 08/12/1997 QH-2015-I/CQ-C-D Nghỉ quá 20% số buổi học
16021217 Trần Mạnh Tuấn 27/10/1998 QH-2016-I/CQ-C-D Nghỉ quá 20% số buổi học

 

  



19. INT2203 3 (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật) 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 

18020406 Đoàn Đình Dương 17/06/2000 QH-2018-I/CQ-T Nghỉ quá 20% số buổi học
18020306 Lê Ngọc Đình 17/05/2000 QH-2018-I/CQ-T Nghỉ quá 20% số buổi học 
18020556 Dương Minh Hoàng 01/09/2000 QH-2018-I/CQ-T Nghỉ quá 20% số buổi học
16022375 Hà Quang Huy 03/07/1997 QH-2016-I/CQ-T Nghỉ quá 20% số buổi học
17020836 Tăng Ngọc Khánh 14/03/1999 QH-2017-I/CQ-C-H Nghỉ quá 20% số buổi học 
18020781 Nguyễn Hữu Lộc 02/03/2000 QH-2018-I/CQ-T Nghỉ quá 20% số buổi học
18020899 Nguyễn Lê Minh 16/12/2000 QH-2018-I/CQ-T Nghỉ quá 20% số buổi học
18020902 Trần Công Minh 15/08/2000 QH-2018-I/CQ-T Nghỉ quá 20% số buổi học 
18021008 Lưu Hải Phúc 28/12/2000 QH-2018-I/CQ-T Nghỉ quá 20% số buổi học
18021238 Trần Văn Thời 10/12/2000 QH-2018-I/CQ-T Nghỉ quá 20% số buổi học 
18021382 Trịnh Anh Tuấn 13/11/2000 QH-2018-I/CQ-T Nghỉ quá 20% số buổi học

 
  



20. INT2203 4 (Cấu trúc dữ liệu và giải thuật) 
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp  Lý do 

15022816 Vũ Văn Đạt 19/10/1997 QH-2015-I/CQ-Đ-B Nghỉ quá 20% số buổi học
16021002 Trần Văn Huy 22/05/1998 QH-2016-I/CQ-C-D Nghỉ quá 20% số buổi học 
17020989 Thái Trần Hồng Quân 25/11/1999 QH-2017-I/CQ-C-L Nghỉ quá 20% số buổi học
18020048 Trần Đức Tâm 03/05/2000 QH-2018-I/CQ-N Nghỉ quá 20% số buổi học
15021894 Nguyễn Văn Tùng 29/11/1997 QH-2015-I/CQ-C-C Nghỉ quá 20% số buổi học 

 


